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	TT
	Hä vµ tªn  Y6B1  
	§iÓm KT

T. Xuyªn
	§iÓm kiÓm tra

®Þnh kú
	TB §

KTra
	§iÓm thi
	§iÓm TKÕt

häc phÇn

	
	
	L1
	L2
	L1
	L2
	L3
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Ngô Hồng
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Luân Đức
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Triệu Hoàng
	Biển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Ngọc
	Châm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Triệu Văn
	Công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đào Văn
	Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hoàng Văn
	Duẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Trung
	Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hà Xuân
	Đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Triệu Thị Thu
	Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đặng Thị Lan
	Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Dương Thị
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Triệu Văn
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lương Xuân
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Hoàng Văn
	Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trần Thị
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đinh Xuân
	Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nông Thị
	Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nông Văn
	Hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trần Thịày
	Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Mai Anh
	Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Chu Thị
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Vũ Thị
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Đức
	Hữu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Khánh
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Đình
	Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Triệu Mạnh
	Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Vũ Trung
	Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hoàng Anh
	Kiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Hoàng Khánh
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Dương Thùy
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Hoàng Thùy
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lê Thị
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nông Thúy
	Lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Lương Đức
	Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nông Thị
	Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Phan Thị
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Lý Văn
	Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Hà Quang
	Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Ma Thị Thu
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Minh
	Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Trần Văn
	Quảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Phạm Thị
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Nguyễn Quang
	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Phùng Đức
	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Hoàng Thị
	Thắm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Phạm Hải
	Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Đặng Đức
	Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Trần Thị Thu
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Hoàng Thị
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Nguyễn Thị Hoài
	Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Bùi Thị Bích
	Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Đồng Thị
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Hà Tuấn
	Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Nông Thị Hoài
	Trinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Nguyễn Thành
	Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Đào Anh
	Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	La Đình
	Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Nguyễn Thanh
	Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Trần Văn
	Tưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Nông Thị
	Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Nguyễn Thị
	Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Dương Văn
	Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Lê Tuấn
	Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Hoàng Minh
	Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Hoàng Thị
	Ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Lê Thị
	My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Đỗ Trung
	Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Mai Thị Hoa
	Chanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Dương Văn 
	Điển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Tạ Việt 
	Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Đỗ Điệp
	Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Đoàn Ngọc
	Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chó: 

- Sè häc sinh thi l¹i: …............ häc sinh



- Trong b¶ng ®iÓm nµy cã nh÷ng chç söa ch÷a nh­ sau:

........................................................................................................................................................................................................................................          ........................................................................................................................................................................................................................................

- in 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. 

- Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (Diemtrungcap@gmail.com). Bảng điểm chỉ cã gi¸ trị khi nộp bản cã đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đÞnh.





                     Th¸i Nguyªn, ngµy.... ...th¸ng..... n¨m 20
 Tr­ëng bé m«n                                                    Gi¸o viªn chÊm thi               

                                                      Gi¸o viªn 1                              Gi¸o viªn 2 

